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HĐXĐMĐKT XÃ ĐỊNH TÂN

STT

1
Phạm Thị Thảo 20/10/1995

Duyên Lộc
Thần kinh 

tâm thần
ĐB Nặng

2 Nguyễn Thị Nga 10/10/1961  Duyên Lộc Vận động Nặng

3 Nguyễn Thị Chiều 01/01/1963  Duyên Lộc Tk-TT Nặng

4 Trần Thị Đức 06/01/1952  Duyên Lộc Khác Nặng

5 Lê Việt Đước 19/05/1956  Duyên Lộc Vận động Nặng

6 Lê Thị Lai 01/05/1959  Duyên Lộc Khác Nặng

7 Nguyễn Thị Định 06/07/1972 Duyên Lộc Vận động Nặng

8
Phạm Thị Hạnh 15/12/1968

Duyên Lộc

Thần kinh 

tâm thần
Nặng

9 Trần Thị Kìm 15/07/1966 Duyên Lộc Vận động Nặng

10 Phạm Minh Hải 03/04/2004 Duyên Lộc Trí tuệ Nặng

11 Lưu Thị Huấn 20/10/1981 Duyên Lộc Vận động Nặng

12 Lê Thị Khang 10/10/1972 Duyên Lộc Khác Nặng

13 Lê Văn Khuyên 03/02/1971 Duyên Lộc Vận động Nặng

14 Phạm Văn Sơn 10/04/1970 Duyên Lộc Khác Nặng

15 Lê Thị Biền 01/12/1945  Duyên Lộc Vận động Nặng

16 Phạm Thị Liêu 16/01/1936  Duyên Lộc Vận động Nặng

17 Nguyễn Trần Hải Nam 25/05/2011  Duyên Lộc Khác Nặng

18 Trịnh Thị Phương Thảo 11/08/2014  Duyên Lộc Khác Nặng

19 Phạm Văn Phiên 28/08/1968 Duyên Lộc Khác Nặng

20 Ngô Ngọc Cơ 25/01/1963  Duyên Lộc Tk-TT Nặng

21 Nguyễn Thị Bảy 15/05/1955  Duyên Lộc Khác Nhẹ

22 Lê Văn Cầu 27/10/1955  Duyên Lộc Khác Nhẹ

1. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội thôn Duyên Lộc: 132

2. Kết quả tham gia xét duyệt lại: 113; trong đó:

- Đặc biệt nặng: 01  người 

- Nặng: 19  người

- Nhẹ: 93 người

3. Vắng và theo dõi thêm: 19  người

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     UBND XÃ ĐỊNH TÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÔN DUYÊN LỘC

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Định Tân)

Mức độ 

khuyết tật
Ghi chú

Họ và tên Ngày sinh Thôn
Dạng khuyết 

tật



2

23 Lê Văn Chung 12/06/1958  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

24 Lê Anh Đông 14/10/1959  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

25 Trịnh Thị Dung 10/10/1961  Duyên Lộc Khác Nhẹ

26 Nguyễn Thị Hiền 20/06/1965  Duyên Lộc Khác Nhẹ

27 Phạm Thị Hoa 01/02/1956  Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

28 Phạm Thị Hoa 19/06/1958  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

29 Lê Văn Hùng 01/04/1965  Duyên Lộc Trí tuệ Nhẹ

30 Phạm Thị Lan 01/06/1959  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

31 Nguyễn Thị Lan 22/10/1953  Duyên Lộc Khác Nhẹ

32 Nguyễn Trọng Lợi 20/11/1965  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

33 Trịnh Công Lượng 03/04/1961  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

34 Lê Thị Ly 20/10/1959  Duyên Lộc Khác Nhẹ

35 Trịnh Thị Nga 05/06/1958  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

36 Nguyễn Thị Nga 30/12/1961  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

37 Lê Thị Nhung 12/06/1959  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

38 Lê Thị Nụ 20/10/1965  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

39 Lê Thị Oanh 03/08/1962  Duyên Lộc Khác Nhẹ

40 Phạm Thị Sáu 22/10/1956  Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

41 Nguyễn Thị Sáu 03/03/1962  Duyên Lộc Khác Nhẹ

42 Trịnh Thị Sinh 02/10/1953  Duyên Lộc Khác Nhẹ

43 Phạm Thị Tân 20/10/1963  Duyên Lộc Khác Nhẹ

44 Lê Văn Thái 04/04/1959  Duyên Lộc Khác Nhẹ

45 Lê Thị Thi 06/10/1956  Duyên Lộc Tk-TT Nhẹ

46 Lê Đức Thọ 20/10/1964  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

47 Trịnh Thị Thư 02/07/1953  Duyên Lộc Khác Nhẹ

48 Nguyễn Thị Thược 24/01/1963  Duyên Lộc Khác Nhẹ

49 Phạm Thị Tiến 26/09/1957  Duyên Lộc Khác Nhẹ

50 Lê Thị Tiêu 02/10/1952  Duyên Lộc Khác Nhẹ

51 Lê Thị Toán 01/06/1953  Duyên Lộc Khác Nhẹ

52 Nguyễn Thị Vi 30/12/1962  Duyên Lộc Khác Nhẹ

53 Nguyễn Thị Việt 30/10/1956  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

54 Lê Văn Xuân 10/05/1954  Duyên Lộc Khác Nhẹ

55 Phạm Văn Bảy 10/02/1957  Duyên Lộc Khác Nhẹ
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56 Lê Xuân Chúc 10/07/1958  Duyên Lộc Khác Nhẹ

57 Lê Thị Dung 16/03/1964  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

58 Lê Văn Đưỡng 01/06/1960  Duyên Lộc Khác Nhẹ

59 Nguyễn Thị Hoa 01/07/1952  Duyên Lộc Khác Nhẹ

60 Lê Thị Kê 07/02/1957  Duyên Lộc Khác Nhẹ

61 Phạm Thị Lai 30/12/1955  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

62 Lê Thị Liên 01/05/1964  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

63 Nguyễn Thị Loan 19/10/1964  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

64 Nguyễn Thị Luân 06/02/1962  Duyên Lộc Khác Nhẹ

65 Lê Thị Minh 10/07/1957  Duyên Lộc Khác Nhẹ

66 Đào Thị Nga 01/12/1955  Duyên Lộc Khác Nhẹ

67 Nguyễn Thị Nhung 08/03/1964  Duyên Lộc Khác Nhẹ

68 Lê Thị Nương 26/09/1959  Duyên Lộc Khác Nhẹ

69 Lê Huy Quang 04/05/1960  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

70 Lê Thị Sâm 10/08/1952  Duyên Lộc Trí tuệ Nhẹ

71 Phạm Thị Sáu 06/05/1964  Duyên Lộc Khác Nhẹ

72 Trịnh Thế Sơn 25/06/1964  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

73 Nguyễn Thị Tăng 01/12/1959  Duyên Lộc TK-TT Nhẹ

74 Vũ Thị Thuận 10/10/1960  Duyên Lộc Trí tuệ Nhẹ

75 Nguyễn Văn Thực 25/04/1952  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

76 Nguyễn Văn Tứ 20/07/1953  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

77 Lê Thị Vững 05/10/1964  Duyên Lộc Khác Nhẹ

78 Lê Thị Mai An 15/05/1976 Duyên Lộc Khác Nhẹ

79 Lê Văn Công 30/04/1986 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

80 Vũ Thị Do 04/08/1968 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

81 Trịnh Công Dũng 15/02/1979 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

82 Nguyễn Văn Hiền 06/05/1968 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

83 Nguyễn Văn Hoành 04/02/1968 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

84 Nguyễn Minh Hùng 11/10/1995 Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

85 Nguyễn Văn Lâm 02/10/1985 Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

86 Lê Đức Mạnh 22/01/1977 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

87 Ngô Thị Miến 08/10/1970 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

88 Phạm Thị Ninh 15/10/1978 Duyên Lộc Khác Nhẹ
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89 Phạm Thị Nương 09/10/1975 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

90 Lê Thị Quyên 06/06/1974 Duyên Lộc Khác Nhẹ

91 Nguyễn Thị Sáng 07/10/1969 Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

92 Trịnh Thế Sơn 19/05/1968 Duyên Lộc Khác Nhẹ

93 Lê Trường Thăng 20/05/1980 Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

94 Lê Thị Thủy 28/09/1981 Duyên Lộc Khác Nhẹ

95 Nguyễn Văn Ninh 01/06/1976 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

96 Trịnh Công Thế 20/08/1986 Duyên Lộc Khác Nhẹ

97 Lê Văn Thể 09/09/1983 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

98
Lê Thị Thuỷ 10/11/1971

Duyên Lộc

Thần kinh 

tâm thần
Nhẹ

99 Lê Văn Trí 18/02/1989 Duyên Lộc Vận động Nhẹ

100
Lê Văn Tuấn 03/04/1986

Duyên Lộc
Thần kinh 

tâm thần
Nhẹ

101 Nguyễn Thị Bản 10/10/1950  Duyên Lộc Khác Nhẹ

102 Lê Thị Cũng 20/03/1939  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

103 Trịnh Thị Hội 01/12/1938  Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

104 Trịnh Thị Khoản 10/08/1948  Duyên Lộc Khác Nhẹ

105 Nguyễn Thị Mịch 19/10/1942  Duyên Lộc Khác Nhẹ

106 Lê Thị Quyết 10/07/1945  Duyên Lộc Khác Nhẹ

107 Lê Thị Vân 11/01/1946  Duyên Lộc Khác Nhẹ

108 Lê Ngọc Y 27/08/1949  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

109 Nguyễn Minh Biểu 22/02/1950  Duyên Lộc Tk-TT Nhẹ

110 Nguyễn Thị Kính 06/11/1942  Duyên Lộc Nhìn Nhẹ

111 Trịnh Thị Thơ 10/10/1946  Duyên Lộc Vận động Nhẹ

112 Hà Thị Thu 01/05/1944  Duyên Lộc Khác Nhẹ

113 Trịnh Công Vinh 18/12/2015  Duyên Lộc Khác Nhẹ

114 Lê Văn Hưng 05/06/1955  Duyên Lộc Vắng

115 Nguyễn Thị Hoa 10/02/1963  Duyên Lộc Vắng

116 Nguyễn Thị Kiêu 02/08/1963  Duyên Lộc Vắng

117 Phạm Thị Sáu 01/09/1962  Duyên Lộc Vắng

118 Trịnh Thị Thu 10/11/1951  Duyên Lộc Vắng

119 Nguyễn Thị Nương 06/08/1973 Duyên Lộc Vắng

120 Nguyễn Văn Sự 15/02/1986 Duyên Lộc Vắng

121 Lê Văn Vương 20/08/1989 Duyên Lộc Vắng
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122 Lê Xuân Hạnh 02/05/1983 Duyên Lộc Vắng

123 Lê Văn Hùng 10/04/1992 Duyên Lộc Vắng

124 Trịnh Thị Hương 27/04/1974 Duyên Lộc Vắng

125 Lê Thị Thanh 24/10/1987 Duyên Lộc Vắng

126 Nguyễn Thị Bài 10/05/1932  Duyên Lộc Vắng

127 Ngô Thị Hướng 10/06/1945  Duyên Lộc Vắng

128 Trịnh Thị Khuông 12/08/1940  Duyên Lộc Vắng

129 Trịnh Thế Vụ 13/06/1948  Duyên Lộc Vắng

130 Khương Thị Hoa 10/09/1950  Duyên Lộc Vắng

131 Nguyễn Thị Liên 26/06/1948  Duyên Lộc Vắng

132 Trịnh Thị Thu 10/11/1951  Duyên Lộc Vắng


